
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng  12 năm 2023 của UBND huyện Tam Đường)

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
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phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
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Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NỘI DUNG TRÌNH UBND HUYỆN QUYẾT ĐỊNH

QUÝ I

1
Chỉ  thị  về  tăng cường sự  lãnh đạo
của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm
vụ quân sự, quốc phòng năm 2024

Ban CHQS huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

UBND các xã,
thị trấn

UBND
huyện

Tháng
01

Địa bàn
huyện

2 Kế hoạch công tác Quân sự - Quốc
phòng địa phương năm 2024 Ban CHQS huyện

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

UBND các xã,
thị trấn

UBND
huyện

Tháng
01

Địa bàn
huyện

3

Chỉ thị về nhiệm vụ diễn tập chiến
đấu trong khu vực phòng thủ, PCLB-
TKCN,  ƯPCR-TKCN  các  xã,  thị
trấn năm 2024

Ban CHQS huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

UBND các xã,
thị trấn

UBND
huyện

Tháng
01

Địa bàn
huyện

4
Quyết  định  thành  lập  Ban  chỉ  đạo,
Ban  tổ  chức  diễn  tập  chiến  đấu
phòng thủ xã, thị trấn năm 2024

Ban CHQS huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

UBND các xã,
thị trấn, các ban

ngành huyện

UBND
huyện

Tháng
01

Địa bàn
huyện

5 Quyết  định gọi  công dân nhập ngũ
năm 2024 Ban CHQS huyện

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

UBND các xã,
thị trấn

UBND
huyện

Tháng
01

Địa bàn
huyện

6

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
“Đẩy  mạnh  xây  dựng  lực  lượng
CAND  thật  sự  trong  sạch,  vững
mạnh,  chính  quy,  tinh  nhuệ,  hiện
đại,  đáp  ứng  yêu  cầu,  nhiệm  vụ
trong tình hình mới”

Công an huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
01

Nghị quyết số 12-
NQ/TW ngày

16/3/2022 của Bộ
Chính trị

Địa bàn
huyện
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Kế hoạch thực  hiện  Chỉ  thị  số  23-
CT/TW ngày  25/5/2023 của Ban Bí
thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng  đối  với  công  tác  bảo  đảm
TTATGT trong tình hình mới

Công an huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
01

Chỉ thị số 23-CT/TW
ngày  25/5/2023 của
Ban Bí thư

Địa bàn
huyện

8 Kế hoạch phòng chống tham nhũng
năm 2024 Thanh tra huyện

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

 UBND
huyện

Tháng
01

Luật Phòng, chống
tham nhũng

Địa bàn
huyện

9
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn
hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao năm
2024

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể

huyện, UBND các
xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
01

Nhiệm vụ thường
xuyên

Địa bàn
huyện

10 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số và
đảm bảo an toàn thông tin năm 2024

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể

huyện, UBND các
xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
01

Nhiệm vụ thường
xuyên

Địa bàn
huyện

11

Quyết định Phê duyệt danh sách trẻ
em  mẫu  giáo  được  hỗ  trợ  ăn  trưa
theo  Nghị  định  105/2020/NĐ-CP
học kỳ II, năm học 2023-2024

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
01

Nghị định số
105/2020/NĐ-CP

Các trường
mầm non,
Ngân sách

TW

12

Quyết định Phê duyệt danh sách trẻ
em  từ  24  tháng  tuổi  đến  dưới  36
tháng tuổi được hưởng chính sách hỗ
trợ tiền ăn trưa theo Nghị quyết số
11/2020/NQ-HĐND  của  HĐND
tỉnh, học kỳ II năm học 2023-2024

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
01

Nghị quyết số
11/2020/NQ-HĐND

Các trường
mầm non,
Ngân sách

Tỉnh

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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Quyết định phê duyệt danh sách giáo
viên mầm non hưởng chính sách hỗ
trợ dạy lớp ghép,  tăng cường tiếng
Việt theo Nghị định số 105/2020/NĐ-
CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ,
năm học 2023-2024

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
01

Nghị định số
105/2020/NĐ-CP

Các trường
mầm non,
Ngân sách

TW

14 Kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 Phòng GD&ĐT

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện
Phòng TC-KH UBND

huyện
Tháng

01
Kế hoạch 611/KH-

UBND
Các xã, thị

trấn

15
Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo
dục;  xây  dựng  trường  đạt  chuẩn
Quốc gia năm 2024

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
01 Kế hoạch hàng năm Các trường

trực thuộc;

16
Quyết  định  phê  duyệt  mở  lớp  xóa
mù  chữ  trên  địa  bàn  huyện  Tam
Đường năm 2024

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
01

Kế hoạch 1972/KH-
SGDĐT

Các trường
trực thuộc;
Ngân sách

Tỉnh

17 Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng
cao sức khỏe nhân dân năm 2024 Trung tâm Y tế

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan có
liên quan, các xã,

thị trấn

 UBND
huyện

Tháng
01

- Căn cứ Luật bảo vệ và
CSSK nhân dân ngày
30/6/1989
- QĐ số 122/QĐ-TTg
ngày 10/01/2013 của
Thủ tướng chính phủ

Địa bàn
huyện

18 Quyết  định ban hành Chương trình
công tác Tư pháp năm 2024 Phòng Tư pháp

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

các cơ quan, đơn vị
liên quan, UBND

các xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
01

Chức năng, nhiệm vụ,
chương trình công tác

cấp trên
Toàn huyện

19 Báo  cáo  kết  quả  rà  soát  văn  bản
QPPL giai đoạn 2019-2023 Phòng Tư pháp

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan
chuyên môn, ban
pháp chế HĐND

huyện, UBND các
xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
01

Luật ban hành
VBQPPL, Kế hoạch

UBND tỉnh
Toàn huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành
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Ghi
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Quyết  định  công  nhận  xã,  thị  trấn
đạt  chuẩn  tiếp  cận  pháp  luật  năm
2023

Phòng Tư pháp
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

các cơ quan, đơn vị
liên quan, UBND

các xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
01

Luật phổ biến giáo
dục pháp luật Toàn huyện

21
Báo cáo tình hình phát triển KTXH,
đảm bảo QPAN tháng 01, nhiệm vụ,
giải pháp tháng 02/2024

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan liên
quan, các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
01 Cấp huyện

22 Báo  cáo  kết  quả  thống  kê  đất  đai
năm 2023 Phòng TN&MT

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
01

Thông tư số
27/2018/TT- BTNMT
ngày 14 tháng 12 năm

2018 của Bộ Tài
nguyên và Môi

trường

23

Quyết định Thăm hỏi, tặng quà cho
người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số huyện Tam Đường nhân
dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm
2024

Phòng Dân tộc
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
02

 Quyết định số
12/2018/QĐ-TTg

ngày 06/3/2018 của
Thủ tướng Chính phủ

Địa bàn
huyện

24 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
trên địa bàn huyện  năm 2024 Phòng Tư pháp

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

các cơ quan, đơn vị
liên quan, UBND

các xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
02

 Nghị định
59/2012/NĐ-CP; Kế

hoạch cấp trên
Toàn huyện

25
Kế hoạch quản lý công tác thi hành
pháp  luật  về  xử  lý  vi  phạm  hành
chính năm 2024

Phòng Tư pháp
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

các cơ quan, đơn vị
liên quan, UBND

các xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
02

Luật xử lý vi phạm
hành chính, Kế hoạch

cấp trên
Toàn huyện

26 Kế  hoạch  phổ  biến  giáo  dục  pháp
luật năm 2024 Phòng Tư pháp

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

các cơ quan, đơn vị
liên quan, UBND

các xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
02

Luật PBGDPL, Kế
hoạch PBGDPL cấp

trên
Toàn huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú

Page 4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



27
Quyết định Ban hành Chương trình
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2024

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan liên
quan, các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
02 Cấp huyện

28 Kế hoạch triển khai tháng hành động
an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan
chuyên môn huyện

UBND
huyện

Tháng
02 KH của UBND tỉnh Địa bàn

huyện

29 Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau
cai năm 2024

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan có
liên quan, các xã,

thị trấn

UBND
huyện

Tháng
02 KH của UBND tỉnh Địa bàn

huyện

30 Kế hoạch giải quyết việc làm cho lao
động nông thôn năm 2024

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan liên
quan, các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
02 KH của UBND tỉnh Địa bàn

huyện

31 Kế hoạch phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2024

Phòng Nông nghiệp
và PTNT

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và

UBND các xã

 UBND
huyện

Tháng
02

Quy chế làm việc của
UBND huyện

Địa bàn
huyện

32 Kế hoạch phát triển cây ăn quả giai
đoạn 2021-2025 năm 2024

Phòng Nông nghiệp
và PTNT

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
02

Quy chế làm việc của
UBND huyện

Địa bàn
huyện

33
Kế hoạch thực hiện Phát triển rừng
bền  vững  trên  địa  bàn  huyện  Tam
Đường năm 2024

Phòng Nông nghiệp
và PTNT

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và

UBND các xã

 UBND
huyện

Tháng
02

Quy chế làm việc của
UBND huyện

Địa bàn
huyện

34 Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Công an huyện

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các  cơ  quan,  đơn
vị  có  liên  quan  và
UBND  các  xã,  thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
02

Chỉ thị số 09-CT/TW,
ngày  01/12/2011  của
Ban  Bí  thư  Trung
ương Đảng (Khóa XI)

Địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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Công  văn  về  tăng  cường  công  tác
phòng  ngừa,  ngăn  chặn  tình  trạng
công  dân  trên  địa  bàn  huyện  xuất
cảnh trái phép, cư trú, lao động bất
hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước
ngoài

Công an huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các  cơ  quan,  đơn
vị  có  liên  quan  và
UBND  các  xã,  thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
02

Chỉ thị số 01/CT-TTg
ngày  03/5/2018  của
Thủ tướng Chính phủ

Địa bàn
huyện

36

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số  07/CT-BCA  ngày  15/8/2014  về
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo
vệ  ANTQ  trong  cơ  quan,  doanh
nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình
hình mới

Công an huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
02

Chỉ  thị  số  07/CT-
BCA  ngày  15/8/2014
của Bộ Công an;

Địa bàn
huyện

37 Xây dựng kế hoạch công tác
VTLT 2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HDND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan, các

xã thị trấn

Chủ tịch
UBND
huyện

Tháng
02

Kế hoạch của UBND
tỉnh

Địa bàn
huyện

38 Chỉ thị Phát động thi đua năm
2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị, UBND các xã

thị trấn

UBND
huyện

Tháng
02

Quyết 21/02/2018
định sốcủa

06/2018/QĐ-UBND
UBND tỉnh Lai Châu

Địa bàn
huyện

39 Thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị
trí công tác năm 2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan, các

xã thị trấn

UBND
huyện

Tháng
02

Nghị định số
59/2019/NĐ-CP;

Nghị định số
134/2021/NĐ-

CP;Nghị định số
59/2019/NĐ-CP

Địa bàn
huyện

40 Kế hoạch thự hiện công tác QCDC
và DVCQ năm 2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan, các

xã thị trấn

UBND
huyện

Tháng
02

Kế hoạch việc của
UBND tỉnh; huyện

Địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú

Page 6

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



41 Kế hoạch thự hiện công tác QLNN
về tôn giáo năm 2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan, các

xã thị trấn

UBND
huyện

Tháng
02

Luật Tín ngưỡng tôn
giáo; Kế hoạch của

UBND tỉnh

42
Báo cáo tình hình phát triển KTXH,
đảm bảo QPAN tháng 02, nhiệm vụ,
giải pháp tháng 3/2024

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan liên
quan, các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
02 Cấp huyện

43

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong
lĩnh vực thư viện và phát triển văn
hóa  đọc  trên  địa  bàn  huyện  Tam
Đường năm 2024

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể

huyện, UBND các
xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
02

Nhiệm vụ thường
xuyên

Địa bàn
huyện

44
Kế hoạch duy trì  và phát  triển bản
sáng,  xanh,  sạch,  đẹp  trên  địa  bàn
huyện Tam Đường năm 2024

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Phòng Văn
hóa và Thông
tin, VP HĐND

- UBND
huyện

Các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể

huyện, UBND các
xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Trên địa bàn
huyện

45
Kế hoạch về đào tạo nghề trình độ
sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho
lao động nông thôn năm 2024

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các thành viên
BCĐ, các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Kế hoạch của UBND
tỉnh Lai Châu

Địa bàn
huyện

46 Kế hoạch truyền thông về giáo dục
nghề nghiệp năm 2024

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan đơn vị
liên quan; các xã,

thị trấn

 UBND
huyện

Tháng
3

Kế hoạch của UBND
tỉnh Lai Châu

Địa bàn
huyện

47 Kế hoạch xã, thị trấn phù hợp với trẻ
em năm 2024

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan đơn vị
liên quan; các xã,

thị trấn

 UBND
huyện

Tháng
3

Căn cứ văn bản
hướng dẫn của cấp

trên

Địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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48

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế -
Xã hội,  đảm bảo Quốc phòng - An
ninh  quý  I;  nhiệm vụ,  giải  pháp  9
tháng cuối năm 2024

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan có
liên quan, các xã,

thị trấn

 UBND
huyện

Tháng
3

Địa bàn
huyện

49

Kế hoạch tăng cường công tác bảo
vệ và đấu tranh về nhân quyền trên
địa  bàn  huyện  Tam  Đường  năm
2024

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Quyết định số 1188/QĐ-
UBND,  ngày
11/10/2011  của  UBND
tỉnh  Lai  Châu;  Chỉ  thị
số  44CT/TW  của  Ban
Bí thư

Địa bàn
huyện

50 Kế  hoạch  đấu  tranh  phòng,  chống
khủng bố trên địa bàn huyện

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Kế hoạch số 826/KH-
BCĐ, ngày 26/7/2016
của  Ba  Chỉ  đạo
phòng,  chống  khủng
bố tỉnh Lai Châu.

Địa bàn
huyện

51
Kế hoạch tăng cường công tác bảo
vệ  bí  mật  Nhà  nước  trên  địa  bàn
huyện

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Chỉ  thị  số  05/CT-
TTg,  ngày
21/02/2012  của  Thủ
tướng Chính phủ

Địa bàn
huyện

52
Công văn tăng cường công tác quản
lý hoạt động của người nước ngoài
trên địa bàn huyện

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Công  văn  số
360/UBND-NC,  ngày
25/3/2015 của UBND
tỉnh

53 Kế hoạch bảo đảm an ninh thông tin,
truyền thông và an ninh mạng

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Chỉ thị số 28-CT/TW
của Ban Bí thư ,  Chỉ
thị số 15-CT/TTg của
Thủ tướng Chính phủ

54
Công  văn  về  tăng  cường  công  tác
phòng ngừa, ngăn chặn dân di cư tự
do trên địa bàn huyện

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Chỉ thị số 39/CT-TTg
của Thủ tướng Chính
phủ

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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55 Kế hoạch phòng, chống tà đạo, đạo
lạ trên địa bàn huyện Tam Đường

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Luật Tín ngưỡng, tôn
giáo  năm  2016;  Chỉ
thị  số  01/2005/CT-
TTg ngày 04/02/2005
của Thủ tướng Chính
phủ

56
Kế  hoạch  triển  khai  Chương  trình
phòng,  chống  tội  phạm  mua  bán
người năm 2024

Công an huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Quyết  định  số
193/QĐ-TTg  ngày
09/02/2021  của  Thủ
tướng Chính phủ

Địa bàn
huyện

57 Kế hoạch PCTP năm 2024 Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Quyết  định  sô
623/QĐ-TTg,  ngày
14/4/2016

Địa bàn
huyện

58

Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng
nông thôn mới gắn với du lịch nông
thôn  bản  Lao  Tỷ  Phùng  -  Nùng
Nàng năm 2024

Phòng Nông nghiệp
và PTNT

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

BCĐ; các cơ quan,
đơn vị có liên quan
và UBND xã Nùng

Nàng

UBND
huyện

Tháng
3

Quyết định số 30/QĐ-
UBND ngày

14/01/2020 của
UBND tỉnh Lai Châu

xã Nùng
Nàng

59

Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng
nông thôn mới gắn với du lịch nông
thôn  bản  Sì  Thâu  Chải  -  Hồ  Thầu
năm 2024

Phòng Nông nghiệp
và PTNT

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

BCĐ; các cơ quan,
đơn vị có liên quan

và UBND xã Hồ
Thầu

UBND
huyện

Tháng
3

Quyết định số 30/QĐ-
UBND ngày

14/01/2020 của
UBND tỉnh Lai Châu

xã Hồ Thầu

60 Kế hoạch xây dựng nông thôn mới
năm 2024

Phòng Nông nghiệp
và PTNT

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

BCĐ; các cơ quan,
đơn vị có liên quan
và UBND xã Sơn

Bình

UBND
huyện

Tháng
3

Quy chế làm việc của
UBND huyện xã Sơn Bình

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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61

Kế  hoạch  Tổ  chức  Ngày  Sách  và
Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 -
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa
đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và
Bản  quyền  thế  giới  (23/4)  trên  địa
bàn huyện Tam Đường năm 2024

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Phòng Văn
hóa và Thông
tin, VP HĐND

- UBND
huyện

Các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể

huyện, UBND các
xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Trên địa bàn
huyện

62 Kế hoạch công tác thi đua, khen
thưởng năm 2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan, các

xã thị trấn

Chủ tịch
UBND
huyện

Tháng
3

Quyết định số
06/2018/QĐ-UBND
ngày 21/02/2018 của
UBND tỉnh Lai Châu

Địa bàn
huyện

63 Kế hoạch công tác thanh niên năm
2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan, các

xã thị trấn

UBND
huyện

Tháng
3 Luật thanh niên Địa bàn

huyện

64 Kế  hoạch  đào  tạo  bồi  dưỡng  năm
2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan, các

xã thị trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Nghị định số
101/2017/NĐ-CP của

Chính phủ

Địa bàn
huyện

65 Kế hoạch tuyên truyền công tác
CCHC năm 2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị trực thuộc

UBND huyện,
UBND các xã thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Quyết định số
29/2019/QĐ-UBND

ngày
19/9/2019 của UBND

tỉnh Lai Châu

Trên địa bàn
huyện

66 Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 Ban CHQS huyện UBND các xã,
thị trấn

UBND
huyện

Tháng
3

Địa bàn
huyện

67
Kế hoạch Diễn tập chiến đấu xã Bản
Bo  trong  khu  vực  phòng  thủ  năm
2024

Ban CHQS huyện UBND xã Bản Bo UBND
huyện

Tháng
3

Địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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QUÝ II

68
Kế  hoạch  phòng  ngừa,  ngăn  chặn
đơn thư, khiếu kiện vượt cấp trên địa
bàn huyện

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
4

Luật Khiếu nại, tố cáo
năm  2013  và  căn  cứ
vào  tình  hình  ANTT
trên địa bàn huyện.

69 Quyết toán ngân sách nhà nước năm
2023

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

Văn phòng
HĐND-UBND

các đơn vị sử dụng
ngân sách huyện

 UBND
huyện

Tháng
4 Luật Ngân sách Cấp huyện

70
Báo cáo tình hình phát triển KTXH,
đảm bảo QPAN tháng 4, nhiệm vụ,
giải pháp tháng 5/2024

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan liên
quan, các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
4

Trên địa bàn
huyện

71

Kế  hoạch  thực  hiện  Đề  án  “Phát
triển nông nghiệp hàng hóa tập trung
gắn  với  chế  biến  và  tiêu  thụ  sản
phẩm  giai  đoạn  2021-2025”  năm
2024

Phòng NN&PTNT Văn phòng
HDND-UBND

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và

UBND các xã

Tháng
4

Quy chế làm việc của
UBND huyện

Trên địa bàn
huyện

72

Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng
nông thôn mới gắn với du lịch nông
thôn bản Chu Va 6 - Sơn Bình năm
2024

Phòng NN&PTNT Văn phòng
HDND-UBND

BCĐ; các cơ quan,
đơn vị có liên quan
và UBND xã Sơn

Bình

UBND
huyện

Tháng
4

Quyết định số 30/QĐ-
UBND ngày

14/01/2020 của
UBND tỉnh Lai Châu

Trên địa bàn
huyện

73 Kế  hoạch  xây  dựng  xã  nông  thôn
mới nâng cao năm 2024 Phòng NN&PTNT Văn phòng

HDND-UBND

BCĐ; các cơ quan,
đơn vị có liên quan
và UBND xã Bản

Bo, Bình Lư

UBND
huyện

Tháng
4

Quy chế làm việc của
UBND huyện

Trên địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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74 Chương  trình  Khuyến  nông  năm
2024 Trung tâm DVNN

Phòng Nông
nghiệp và

PTNT

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

UBND
huyện

Tháng
4

Nhiệm vụ thường
xuyên

Trên địa bàn
huyện

75
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bênh
định  kỳ  cho  đàn  gia  súc,  gia  cầm,
tiêm phòng dại vụ 1

Trung tâm DVNN
Phòng Nông

nghiệp và
PTNT

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

UBND
huyện

Tháng
4

Kế hoạch phòng
chống dịch bệnh động

vật, thủy sản năm
2024

Trên địa bàn
huyện

76 Kế hoạch thực hiện Bảo vệ chăm sóc
trẻ em năm 2024

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các đơn vị liên
quan, UBND các

xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
4

Căn cứ văn bản
hướng dẫn của Sở
Lao động TBXH

Trên địa bàn
huyện

77

Quyết định Phê duyệt bổ sung danh
sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn
trưa theo Nghị định số 105/2020/NĐ-
CP học kỳ II, năm học 2023-2024

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
4

Nghị định số
105/2020/NĐ-CP

Các trường
mầm non,
Ngân sách

TW

78

Quyết định Phê duyệt danh sách trẻ
em  từ  24  tháng  tuổi  đến  dưới  36
tháng tuổi được hưởng chính sách hỗ
trợ tiền ăn trưa theo Nghị quyết số
11/2020/NQ-HĐND   của  HĐND
tỉnh, học kỳ II năm học 2023-2024

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
4

Nghị quyết số
11/2020/NQ-HĐND

Các trường
mầm non,
Ngân sách

Tỉnh

79

Kế  hoạch  tổ  chức  Đoàn  công  tác
người có uy tín trong đồng bào dân
tộc  thiểu  số  huyện  Tam  Đường  đi
nghiên  cứu,  học  tập,  trao  đổi  kinh
nghiệm

Phòng Dân tộc
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị liên quan;

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
4

 Quyết định số
12/2018/QĐ-TTg
ngày 06/3/2018,
Quyết định số

1719/QĐ-TTg ngày
14/10/2021 của Thủ

tướng Chính phủ

Địa bàn
huyện

Tùy
tình
hình

thực tế

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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80
Kế hoạch tổ chức Đại  hội  đại  biểu
các  dân  tộc  thiểu  số  huyện  Tam
Đường lần thứ IV - năm 2024

Phòng Dân tộc
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị liên quan;

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
4

Công văn số
1302/UBDT-DTTS
ngày 27/7/2023 của
Ủy ban Dân tộc về
việc hướng dẫn tổ
chức ĐHĐB các

DTTS cấp huyện, cấp
tỉnh lần thứ IV năm

2024

Địa bàn
huyện

81

Quyết  định  về  việc  thành  lập  Ban
Chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc
thiểu số huyện Tam Đường  lần thứ
IV - năm 2024

Phòng Dân tộc
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị liên quan;

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
4

Công văn số
1302/UBDT-DTTS
ngày 27/7/2023 của

Ủy ban Dân tộc

Cấp huyện

82

Kế  hoạch  Kiểm  tra  các  hoạt  động
văn  hóa,  kinh  doanh  dịch  vụ  văn
hóa, du lịch trên địa bàn huyện Tam
Đường năm 2024

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Phòng Văn
hóa và Thông
tin, VP HĐND

- UBND
huyện

Các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể

huyện, UBND các
xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
4

Nhiệm vụ thường
xuyên

Trên địa bàn
huyện

83
Kế hoạch Diễn tập chiến đấu xã Bản
Hon, Sơn Bình trong khu vực phòng
thủ năm 2024

Ban CHQS huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

UBND xã Bản
Hon, Sơn Bình

UBND
huyện

Tháng
5

Địa bàn
huyện

84
Báo cáo công tác QLNN về tôn giáo
6  tháng  đầu  năm;  nhiệm  vụ  trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2024

Phòng Nội vụ
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
5

Theo quy định của Sở
Nội vụ

Địa bàn
huyện

85

Xây dựng kế hoạch kiểm tra,  phúc
tra  việc  chấp  hành  quy  chế  hoạt
động  của  UBND  xã,  thị  trấn  năm
2024

Phòng Nội vụ
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và

các xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
5

Quyết định số
29/2019/QĐ-UBND
ngày 19/9/2019 của

UBND tỉnh Lai Châu

Địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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86 Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC
năm 2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị trực thuộc

UBND huyện;
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
5

Quyết định số
29/2019/QĐ-UBND
ngày 19/9/2019 của

UBND tỉnh Lai Châu

Địa bàn
huyện

87 Kế hoạch tổ chức tháng Hành động
vì trẻ em năm 2024

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Huyện Đoàn,
Phòng Giáo dục-
ĐT,  các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
5

Căn cứ Kế hoạch của
UBND tỉnh Lai Châu

Địa bàn
huyện

88

Quyết định công nhận phạm vi ảnh
hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng
kiến  cấp  cơ  sở  trên  địa  bàn  huyện
Tam Đường lần 1 năm 2024

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các thành viên hội
đồng sáng kiến

UBND
huyện

Tháng
5

Quyết định số
18/2020/QĐ-UBND
ngày 02/6/2020 của
UBND tỉnh lai Châu

Địa bàn
huyện

89 Hỗ  trợ  sản  xuất  lúa  hàng  hóa  tập
trung Trung tâm DVNN

Phòng Nông
nghiệp và

PTNT

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

UBND
huyện

Tháng
5

Nghị quyết
02/2020/NQ-HĐND

ngày 17/2/2020

Trên địa bàn
huyện

90

Kế  hoạch  trồng  cây  nhân  dịp  kỷ
niệm  134  năm  ngày  sinh  Chủ  tịch
Hồ  Chí  Minh  (19/05/1890-
19/05/2024)

Trung tâm DVNN
Phòng Nông

nghiệp và
PTNT

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

UBND
huyện

Tháng
5

Nhiệm vụ thường
xuyên

Trên địa bàn
huyện

91
Báo cáo tình hình phát triển KTXH,
đảm bảo QPAN tháng 5, nhiệm vụ,
giải pháp tháng 6/2024

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan liên
quan, các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
5

Địa bàn
huyện

92

Quyết định phê duyệt đồ án Quy
hoạch chi tiết 1/500 tạo quỹ đất trên
địa bàn thị trấn Tam Đường, huyện
Tam Đường (khu số 02)

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

UBND thị trấn
Tam Đường

UBND
huyện

Tháng
6

Quyết định số
3036/QĐ-UBND
ngày 15/11/2023
của UBND huyện
Tam Đường

Trên địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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93

Trình  Hội  đồng  nhân  dân  huyện
thông qua đồ án Quy hoạch xây
dựng  vùng  huyện  Tam Đường  đến
năm 2040

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các phòng, ban
huyện; UBND các

xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
6

Quyết định số  35/QĐ-
UBND ngày
05/6/2023 của UBND
tỉnh Lai Châu

Trên địa bàn
huyện

94
Quyết định huy động  lực lượng dự
bị  động  viên  tập  trung  huấn  luyện
năm 2024

Ban CHQS huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Ban CHQS huyện  UBND
huyện

Tháng
6

Địa bàn
huyện

95 Diễn  tập  Ứng  phó  lụt  bão  -  Tìm
kiếm cứu nạn xã Nà Tăm Ban CHQS huyện

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Phòng Nông
nghiệp &PTNT, xã

Nà Tăm

 UBND
huyện

Tháng
6

Địa bàn
huyện

96

Kế  hoạch  triển  khai  Tháng  hành
động  phòng,  chống  ma  túy;  Ngày
Quốc  tế  PCMT  và  Ngày  toàn  dân
PCMT 2024.

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
6

Quyết  định  số
1452/QĐ-TTg,  ngày
31/8/2021  của  Thủ
tướng Chính phủ

Địa bàn
huyện

97

Báo cáo kết quả công tác dân tộc 6
tháng  đầu  năm  và  phương  hướng
nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng
cuối năm 2024

Phòng Dân tộc
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

UBND
huyện

Tháng
6

Thông tư 06/2022/TT-
UBDT ngày

30/12/2022 của Ủy
ban Dân tộc Quy định
chế độ báo cáo công

tác dân tộc.

Trên địa bàn
huyện

98

Kế  hoạch  kiểm  tra  tình  hình  thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển KT -XH vùng DTTS&MN
năm 2024

Phòng Dân tộc
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị liên quan;

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
6

Quyết định số
1719/QĐ-TTg ngày
14/10/2021 của Thủ

tướng Chính phủ

Trên địa bàn
huyện

Tùy
vào tình

hình
thực tế

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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99

Kế  hoạch  tổ  chức  các  hoạt  động
nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
và  Tháng  hành  động  quốc  gia  về
phòng, chống bạo lực gia đình năm
2024

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Phòng Văn
hóa và Thông
tin, VP HĐND

- UBND
huyện

Các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể

huyện, UBND các
xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
6

Nhiệm vụ thường
xuyên

Trên địa bàn
huyện

100

Báo cáo công tác QCDC, DVCQ 6
tháng  đầu  năm;  phương  hướng,
nhiệm  vụ  trọng  tâm  6  tháng  cuối
năm 2024

Phòng Nội vụ
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị, UBND các xã

thị trấn

UBND
huyện

Tháng
6

Kế hoạch của UBND
tỉnh; Quy chế làm
việc của UBND

huyện

Địa bàn
huyện

101 Quyết định thực hiện chính sách Hỗ
trợ chuồng trại chăn nuôi Trung tâm DVNN

Phòng Nông
nghiệp và

PTNT

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

UBND
huyện

Tháng
6

Nghị quyết
07/2021/NQ-HĐND

ngày 22/3/2021

Trên địa bàn
huyện

102 Quyết  định  thực  hiện  chính  sách
Quyết định Hỗ trợ hầm bioga Trung tâm DVNN

Phòng Nông
nghiệp và

PTNT

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

UBND
huyện

Tháng
6

Nghị quyết
07/2021/NQ-HĐND

ngày 22/3/2021

Trên địa bàn
huyện

103 Quyết định thực hiện chính sách Hỗ
trợ trồng bí Trung tâm DVNN

Phòng Nông
nghiệp và

PTNT

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

UBND
huyện

Tháng
6

Nghị quyết
07/2021/NQ-HĐND

ngày 22/3/2021

Trên địa bàn
huyện

104
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ
niệm  77  năm  ngày  Thương  binh  -
Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2024)

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các đơn vị liên
quan, UBND các

xã, thị trấn

 UBND
huyện

Tháng
6

Kế hoạch của UBND
tỉnh Lai Châu

Trên địa bàn
huyện

105

Chương trình thăm, tặng quà người
có  công,  thân  nhân  người  có  công
với  cách  mạng  trên  địa  bàn  huyện
Tam  Đường  nhân  dịp  kỷ  niệm  77
năm  ngày  Thương  binh  -  Liệt  sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2024)

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các đơn vị liên
quan, UBND các

xã, thị trấn

 UBND
huyện

Tháng
6

Kế hoạch của UBND
tỉnh Lai Châu

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan, UBND
các xã, TT; hộ
gia đình người

có công

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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QUÝ III

106 Quyết  định  thành  lập  Ban  Chỉ  đạo
Bồi dưỡng chính trị hè 2024 Phòng GD&ĐT Ban Tuyên giáo

huyện ủy
Tháng

7
Kế hoạch của Huyện

ủy
Địa bàn
huyện

107
Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày
toàn  dân  phòng,  chống  mua  bán
người – 30/7” năm 2024

Công an huyện (Đội
HS,MT)

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
7

Quyết định số
397/QĐ-TTg ngày
10/5/2016 của Thủ
tướng Chính phủ

Địa bàn
huyện

108
Báo cáo tình hình phát triển KTXH,
đảm bảo QPAN tháng 7, nhiệm vụ,
giải pháp tháng 8/2028

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan liên
quan, các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
7

Địa bàn
huyện

109 Quyết định nâng lương đợt I năm
2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị trực thuộc

UBND huyện;
UBND các xã, thị

trấn

Chủ tịch
UBND
huyện

Tháng
7

Quy chế nâng lương
của huyện

Địa bàn
huyện

110  Quyết định khen thưởng năm học
2023-2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện
Phòng GD&ĐT

Chủ tịch
UBND
huyện

Tháng
7

Luật thi đua, khen
thưởng

Địa bàn
huyện

111
Báo cáo tình hình phát triển KTXH,
đảm bảo QPAN tháng 8, nhiệm vụ,
giải pháp tháng 9/2024

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan liên
quan, các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
8

Địa bàn
huyện

112

Quyết định phê duyệt danh sách  học
sinh  được  hưởng  chế  độ  học  sinh
bán  trú  năm  học  2024-2025  theo
Nghị  định  116/2016/NĐ-CP;  Nghị
quyết 04/2022/NQ-HĐND

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
8

Nghị định
116/2016/NĐ-CP

Địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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113
Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác
huyện Tam Đường đi giao lưu, học
tập kinh nghiệm

Phòng Dân tộc
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị liên quan;

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
8

 Quyết định số
12/2018/QĐ-TTg
ngày 06/3/2018,
Quyết định số

1719/QĐ-TTg ngày
14/10/2021 của Thủ

tướng Chính phủ

Cấp huyện

Tùy
vào tình

hình
thực tế

114 Kế hoạch huấn luyện, trực sẵn sàng
chiến đấu Ban CHQS huyện

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

UBND các xã, thị
trấn

 UBND
huyện

Tháng
9

Địa bàn
huyện

115 Chỉ thị phòng cháy, chữa cháy rừng
mùa khô năm 2024-2025 Phòng NN&PTNT

Văn Phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
9

Quy chế làm việc của
UBND huyện

Trên địa bàn
huyện

116 Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm
2024

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể,

UBND các xã, TT

UBND
huyện

Tháng
9

Căn cứ Kế hoạch của
UBND tỉnh Lai Châu

Địa bàn
huyện

117

Tổ  chức  hưởng  ứng  Ngày  Chuyển
đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10)
trên địa bàn huyện Tam Đường năm
2024

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Phòng Văn
hóa và Thông
tin, VP HĐND

- UBND
huyện

Các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể

huyện, UBND các
xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
9

Nhiệm vụ thường
xuyên

Trên địa bàn
huyện

118
Báo cáo công tác QLNN về tôn giáo
Quý III; nhiệm vụ trọng tâm Quý IV
năm 2024

Phòng Nội vụ
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
9

Theo quy định của Sở
Nội vụ

Trên địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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119

Quyết định Phê duyệt danh sách trẻ
em  mẫu  giáo  được  hỗ  trợ  ăn  trưa
theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP
học kỳ I năm học 2024-2025

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
9

Nghị định số
105/2020/NĐ-CP

Các trường
mầm non,
Ngân sách

TW

120

Quyết định Phê duyệt danh sách trẻ
em  từ  24  tháng  tuổi  đến  dưới  36
tháng tuổi được hưởng chính sách hỗ
trợ tiền ăn trưa theo Nghị quyết số
11/2020/NQ-HĐND  của  HĐND
tỉnh, học kỳ I năm học 2024-2025

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
9

Nghị quyết số
11/2020/NQ-HĐND

Các trường
mầm non,
Ngân sách

Tỉnh

121

Quyết  định  Phê  duyệt  danh  sách
giáo  viên  mầm  non  hưởng  chính
sách hỗ trợ dạy lớp ghép, tăng cường
tiếng  Việt  theo  Nghị  định  số
105/2020/NĐ-CP  ngày  08/9/2020
của Chính phủ năm học 2024-2025

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
9

Nghị định số
105/2020/NĐ-CP

Các trường
mầm non,
Ngân sách

TW

122

Quyết  định  Phê  duyệt  số  lượng trẻ
em  được  hưởng  chính  sách  hỗ  trợ
kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung tại
các trường mầm non năm học 2024-
2025

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
9

Nghị quyết số
35/2016/NQ-HĐND

Các trường
mầm non,
Ngân sách

Tỉnh

123 Quyết  định  phân  hạng  trường  năm
học 2024-2025 Phòng GD&ĐT

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện
Phòng Nội vụ UBND

huyện
Tháng

9
Thông tư 33/2005/TT-

BGD&ĐT
Các trường
trực thuộc

124

Báo cáo tình hình phát triển KTXH,
đảm bảo  QPAN  9  tháng  đầu  năm,
nhiệm  vụ,  giải  pháp  3  tháng  cuối
năm 2024

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan liên
quan, các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
9

Trên địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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QUÝ IV

125

Thực hiện kế hoạch kiểm tra,  phúc
tra  việc  chấp  hành  quy  chế  hoạt
động  của  UBND  xã,  thị  trấn  năm
2024

Phòng Nội vụ
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan, các

xã thị trấn

Chủ tịch
UBND
huyện

Tháng
10

Trên địa bàn
huyện

126
Báo cáo tổng kết công tác QLNN về
tôn giáo năm 2024; nhiệm vụ trọng
tâm năm 2025

Phòng Nội vụ
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
10

Theo quy định của Sở
Nội vụ

Trên địa bàn
huyện

127 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc
phòng, an ninh cho các đối tượng. Ban CHQS huyện

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Trung tâm bồi
dường chính trị

huyện

UBND
huyện

Tháng
10

Trên địa bàn
huyện

128
Diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm
kiếm  cứu  nạn  xã  Giang  Ma  năm
2024

Ban CHQS huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Hạt kiểm lâm, các
ngành của huyện,

xã Giang Ma

UBND
huyện

Tháng
10 Xã Giang Ma

129

Kế  hoạch  triển  khai  Tháng  hành
động  vì  bình  đẳng  giới  và  phòng,
chống  bạo  lực  gia  đình  trên  cơ  cở
giới năm 2024

Phòng Lao động
TB&XH

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể,

UBND các xã, TT

UBND
huyện

Tháng
10

Kế hoạch của UBND
tỉnh Lai Châu

Trên địa bàn
huyện

130
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bênh
định  kỳ  cho  đàn  gia  súc,  gia  cầm,
tiêm phòng dại vụ 2

Trung tâm DVNN
Phòng Nông

nghiệp và
PTNT

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

UBND
huyện

Tháng
10

Kế hoạch phòng
chống dịch bệnh động

vật, thủy sản năm
2024

Trên địa bàn
huyện

131
Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản
do  HĐND-UBND  huyện  ban  hành
năm 2024

Phòng Tư pháp
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Ban pháp chế, các
cơ quan chuyên

môn

UBND
huyện

Tháng
10

Luật ban hành
VBQPPL Cấp huyện

132
Công  văn  tăng  cường  công  tác
PCCC và tổ chức hưởng ứng “Ngày
toàn dân PCCC – 04/10”

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

Tháng
10

Luật PCCC năm
2001, sửa đổi bổ sung

năm 2013.

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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133
Báo cáo tình hình phát triển KTXH,
đảm bảo QPAN tháng 10, nhiệm vụ,
giải pháp tháng 11/2024

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan liên
quan, các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
10

Trên địa bàn
huyện

134

Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch
sử  dụng  đất  đất  năm 2024  và  Báo
cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch
sử dụng đất năm 2023

Phòng TN&MT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
11

Thông tư 29/2014/TT-
BTNMT của Bộ Tài

nguyên và Môi
trường ngày
02/06/2014

135

Quyết định phê duyệt giá hỗ trợ liên
kết trồng và tiêu thụ quả chanh leo
trên địa bàn huyện Tam Đường năm
2024

Trung tâm DVNN
Phòng Nông

nghiệp và
PTNT

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

UBND
huyện

Tháng
11

Nghị quyết
13/2019/NQ-HĐND

ngày 23/7/2019; Nghị
quyết 07/2021/NQ-

HĐND ngày
22/3/2021

Trên địa bàn
huyện

136

Quyết định phê duyệt giá hỗ trợ liên
kết trồng và tiêu thụ quả chanh leo
trên địa bàn huyện Tam Đường năm
2024

Trung tâm DVNN
Phòng Nông

nghiệp và
PTNT

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

UBND
huyện

Tháng
11

Nghị quyết
07/2021/NQ-HĐND

ngày 22/3/2021

Trên địa bàn
huyện

137

Quyết định Phê duyệt bổ sung danh
sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn
trưa theo Nghị định số 105/2020/NĐ-
CP học kỳ I năm học 2024-2025

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
11

Nghị định số
105/2020/NĐ-CP

Các trường
mầm non;
Ngân sách

TW

138

Quyết định Phê duyệt bổ sung danh
sách  trẻ  em  từ  24  tháng  tuổi  đến
dưới  36  tháng  tuổi  được  hưởng
chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa theo
Nghị  quyết  số  11/2020/NQ-HĐND
của HĐND tỉnh,  học kỳ I năm học
2024-2025

Phòng GD&ĐT
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Phòng TC-KH UBND
huyện

Tháng
11

Nghị quyết số
11/2020/NQ-HĐND

Các trường
mầm non;
Ngân sách

Tỉnh

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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139
Báo  cáo  tổng  kết  công  tác  QCDC,
DVCQ  năm  2024;  nhiệm  vụ  trọng
tâm năm 2025

Phòng Nội vụ
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị, UBND các xã

thị trấn

UBND
huyện

Tháng
11

Kế hoạch của UBND
tỉnh; Quy chế làm
việc của UBND

huyện

Trên địa bàn
huyện

140
Báo cáo tổng kết công tác VTLT
năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm
năm 2025

Phòng Nội vụ
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị, UBND các xã

thị trấn

UBND
huyện

Tháng
11

Theo quy định của Sở
Nội vụ

Trên địa bàn
huyện

141
Báo cáo tổng kết công tác thanh niên
năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm năm
2025

Phòng Nội vụ
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị, UBND các xã

thị trấn

UBND
huyện

Tháng
11

Theo quy định của Sở
Nội vụ

Trên địa bàn
huyện

142
Báo cáo tình hình phát triển KTXH,
đảm bảo QPAN tháng 11, nhiệm vụ,
giải pháp tháng 12/2024

Văn phòng HĐND-
UBND

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan liên
quan, các xã, thị

trấn

 UBND
huyện

Tháng
11

Trên địa bàn
huyện

143
Tờ trình đề  nghị  bổ sung,  thay thế
người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số năm 2025

Phòng Dân tộc
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
11

 Quyết định số
12/2018/QĐ-TTg

ngày 06/3/2018 của
Thủ tướng Chính phủ

Trên địa bàn
huyện

144 Kế  hoạch  Khám  tuyển  nghĩa  vụ
quân sự huyện năm 2025 Ban CHQS huyện

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Trung tâm Y tế
huyện, UBND các
xã, thị trấn, các ban

ngành huyện

UBND
huyện

Tháng
11

Địa bàn
huyện

145

Kế  hoạch  Vận  động,  tuyên  truyền
phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn
huyện  Tam  Đường  niên  vụ  2024-
2025

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

UBND
huyện

Tháng
11

Chương trình phòng,
chống ma túy

Địa bàn
huyện

146

Quyết  định  Ban  hành  hệ  thống  tài
liệu của Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các thành viên
BCĐ ISO - Hành

chính huyện

UBND
huyện

Tháng
11

Kế hoạch 93/KH-
UBND ngày

22/01/2019 của
UBND tỉnh Lai Châu

Địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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147

Quyết định công nhận phạm vi ảnh
hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng
kiến  cấp  cơ  sở  trên  địa  bàn  huyện
Tam Đường lần 2 năm 2024

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các thành viên Hội
đồng sáng kiến

UBND
huyện

Tháng
11

Quyết định số
18/2020/QĐ-UBND
ngày 02/6/2020 của
UBND tỉnh lai Châu

Địa bàn
huyện

148  Báo cáo Kết quả theo dõi thi hành
pháp luật năm 2024 Phòng Tư pháp

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể

huyện; UBND các
xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
11

 Nghị định
59/2012/NĐ-CP; Kế

hoạch cấp trên
Cấp huyện

Theo kế
hoạch

của tỉnh

149
Quyết định phê duyệt đồ án Quy
hoạch  chi  tiết  1/500  khu  vực  phía
Tây Bắc thị trấn Tam Đường

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện
UBND xã Hồ Thầu UBND

huyện
Tháng

12

Quyết định số 41/QĐ-
UBND ngày
12/01/2023 của
UBND tỉnh Lai Châu

Trên địa bàn
huyện

150 Quy  hoạch  chi  tiết  1/500  khu  vực
phía Đông Bắc thị trấn Tam Đường

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện
UBND xã Bình Lư UBND

huyện
Tháng

12

Quyết định số 41/QĐ-
UBND ngày
12/01/2023 của
UBND tỉnh Lai Châu

Trên địa bàn
huyện

151 Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung
tâm xã Bản Bo

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện
UBND xã Bản Bo UBND

huyện
Tháng

12
Trên địa bàn

huyện

152
Quyết định công nhận các danh hiệu
văn hóa và bản sáng, xanh, sạch, đẹp
năm 2024

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể

huyện, UBND các
xã, thị trấn

UBND
huyện

Tháng
12

Địa bàn
huyện

153
Báo  cáo  kết  quả  công  tác  dân  tộc
năm 2024 và phương hướng nhiệm
vụ công tác dân tộc năm 2025

Phòng Dân tộc
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị liên quan

UBND
huyện

Tháng
12

Thông tư 06/2022/TT-
UBDT ngày

30/12/2022 của Ủy
ban Dân tộc

Địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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154 Quyết định khen thưởng năm 2024 Phòng Nội vụ
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, ban,
ngành đoàn thể

huyện; UBND các
xã, thị trấn

Chủ tịch
UBND
huyện

Tháng
12

Luật thi đua, khen
thưởng

Địa bàn
huyện

155 Kế  hoạch  Chấm điểm chính  quyền
cơ sở năm 2023 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan, các

xã thị trấn

Chủ tịch
UBND
huyện

Tháng
12

 Quyết định số
05/2017/QĐ-UBND,
ngày 04/4/2017 của

UBND tỉnh Lai Châu

Địa bàn
huyện

156 Quyết  định  nâng lương đợt  II  năm
2024 Phòng Nội vụ

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị trực thuộc

UBND huyện;
UBND các xã, thị

trấn

Chủ tịch
UBND
huyện

Tháng
12

Quy chế nâng lương
của huyện

Địa bàn
huyện

157
Báo cáo tổng kết công tác Quân sự -
Quốc phòng địa phương năm 2024,
phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Ban CHQS huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
12

Địa bàn
huyện

VĂN BẢN TRÌNH UBND HUYỆN VÀ KỲ HỌP HĐND HUYỆN

Quý II

158

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
6  tháng  đầu  năm  2024,  nhiệm  vụ
giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Thanh tra huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
6

Luật Tiếp công dân,
Luât khiếu nại, Luật

tố

Địa bàn
huyện

159

Báo  cáo  kết  quả  công  tác  phòng,
chống tham nhũng  6 tháng đầu năm
2024,  nhiệm  vụ  giải  pháp  6  tháng
cuối năm 2024

Thanh tra huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
6

Luật Phòng, chống
tham nhũng

Địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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160

Báo  cáo  về  tình  hình  thực  hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu
năm;  phương  hướng  nhiệm  vụ  6
tháng cuối năm 2024

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
6

Chương trình, kế
hoạch công tác của

UBND huyện

Địa bàn
huyện

161

Báo  cáo  tình  hình  thực  hiện  Luật
THTK,  CLP  6  tháng  đầu  năm;
phương  hướng,  nhiệm  vụ  6  tháng
cuối năm 2024

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
6

Địa bàn
huyện

162

Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ
bản 6 tháng đầu năm; giải pháp quản
lý đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm,
Định  hướng  kế  hoạch  đầu  tư  công
năm 2025

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

BQLDA huyện;
các phòng ban liên

quan

 UBND
huyện

Tháng
6

Chương trình, kế
hoạch công tác của

UBND huyện

Địa bàn
huyện

163 Báo  cáo  Quyết  toán  ngân  sách  địa
phương năm 2023

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện
Kho bạc, thuế  UBND

huyện
Tháng

6

Chương trình, kế
hoạch công tác của

UBND huyện

Địa bàn
huyện

164
Báo cáo tình hình thu chi  NSĐP 6
tháng  đầu  năm;  nhiệm  vụ  thu,  chi
NSĐP 6 tháng cuối năm 2024

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện
Kho bạc, thuế  UBND

huyện
Tháng

6

Chương trình, kế
hoạch công tác của

UBND huyện

Địa bàn
huyện

165

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành
của UBND huyện 6 tháng đầu năm;
nhiệm  vụ,  giải  pháp  6  tháng  cuối
năm 2024

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

 UBND
huyện

Tháng
6

Địa bàn
huyện

166

Báo cáo công tác phòng,  chống tội
phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng
đầu  năm;  nhiệm  vụ,  giải  pháp  6
tháng cuối năm 2024

Công an huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

 UBND
huyện

Tháng
6

Địa bàn
huyện

QUÝ IV

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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167

Báo  cáo  về  tình  hình  thực  hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
Quốc phòng - An ninh 2024; nhiệm
vụ, giải pháp năm 2025

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan ban
ngành huyện

 UBND
huyện

Tháng
11

Địa bàn
huyện

168

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán
ngân sách địa phương năm 2024, dự
toán và phân bổ dự toán ngân sách
địa phương năm 2025

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan ban
ngành huyện

 UBND
huyện

Tháng
11

Địa bàn
huyện

169
Báo  cáo  kết  quả  Thực  hiện  Luật
THTK,  CLP  năm  2024;  nhiệm  vụ,
giải pháp năm 2025

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

 UBND
huyện

Tháng
11

Địa bàn
huyện

170

Báo  cáo  tình  hình  thực  hiện  kế
hoạch  vốn  đầu  tư  công  năm 2024;
Danh mục và kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2025

Phòng Tài chính -
Kế hoạch

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan ban
ngành huyện

 UBND
huyện

Tháng
11

Địa bàn
huyện

171
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành
năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ
năm 2025.

Văn phòng HĐND-
UBND

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

 UBND
huyện

Tháng
11

Địa bàn
huyện

172

Báo cáo tình hình sử dụng biên chế
hành chính  và  số  lượng người  làm
việc trong các đơn vị sự nghiệp năm
2024

Phòng Nội vụ
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

 UBND
huyện

Tháng
11

Địa bàn
huyện

173
Báo cáo công tác phòng,  chống tội
phạm  và  vi  phạm  pháp  luật  năm
2024; nhiệm vụ, giải pháp năm 2025

Công an huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

 UBND
huyện

Tháng
11

Địa bàn
huyện

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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174
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải
quyết  khiếu  nại,  tố  cáo  năm 2024,
nhiệm vụ giải pháp năm 2025

Thanh tra huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
11

Luật Tiếp công dân,
Luât khiếu nại, Luật

tố cáo

Trên địa bàn
huyện

175
Báo  cáo  kết  quả  công  tác  phòng,
chống tham nhũng năm 2024, nhiệm
vụ giải pháp năm 2025

Thanh tra huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, ban
ngành huyện;

UBND các xã, thị
trấn

UBND
huyện

Tháng
11

Luật Phòng, chống
tham nhũng

Trên địa bàn
huyện

TRÌNH THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, BTV HUYỆN ỦY, BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN QUYẾT ĐỊNH

QUÝ I

176

Kế  hoạch  thực  hiện  Đề  án  “Đẩy
mạnh xây dụng lực lượng Công an
Lai  Châu  thật  sự  trong  sạch,  vững
mạnh,  chính  quy,  tinh  nhuệ,  hiện
đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới”

Công an huyện Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

BTV
Huyện ủy

Tháng
01

Nghị quyết, chỉ đạo
của Huyện ủy Tam

Đường

Địa bàn
huyện

177
Chỉ thị về công tác đảm bảo ANTT,
xây  dựng  lực  lượng  Công  an  năm
2024

Công an huyện
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan và
UBND các xã, thị

trấn

Thường
trực

Huyện ủy

Tháng
01

Chỉ thị về công tác
bảo đảm ANTT, xây
dựng lực lượng Công

an năm 2024 của
BTV Tỉnh ủy

Địa bàn
huyện

(Tổng 177 nội dung dung, nhiệm vụ thuộc CTCT năm 2024)

STT Danh mục Đơn vị đề xuất/
xây dựng

Đơn vị thẩm
định trình

UBND huyện

Đơn vị phối hợp Thẩm
quyền

phê
duyệt

Thời
gian

Căn cứ pháp lý, sự
cần thiết ban hành

Quy mô,
phạm vi, dự
kiến nguồn

nhân lực

Ghi
chú
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